Tên cơ quan:
Phụ lục 03 (ban hành kèm theo Thông tư số     ngày          của Bộ Tài chính)
[bookmark: loai_pl1]BẢNG KÊ DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN CHI PHÍ
( Đính kèm Công văn số ……………………………..…ngày……………………………..…..)
	STT
	Sinh Viên
	Nội dung thanh toán
	Thông tin ngân hàng
	Quyết định cử đi học
	Số tiền
	Ghi chú

	
	
	
	Tên ngân hàng
	Tên chi nhánh
	Số tài khoản
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Tổng
	 
	 


Bằng chữ:
	 
	Giám đốc
(Ký ghi rõ họ tên)


 














Tên cơ quan:
Phụ lục 01 (ban hành kèm theo Thông tư số     ngày          của Bộ Tài chính)
[bookmark: loai_pl2]BẢNG KÊ THANH TOÁN CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
( Đính kèm Công văn số ……………………………..…ngày……………………………..…..)
Nội dung
	STT
	Tên trường
	Địa chỉ
	Nội dung thanh toán
	Số sinh viên
	 
	Tổng số tiền (JPY)
	Thông tin ngân hàng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Chi phí/ sinh viên
	 
	Tên ngân hàng
	Tên chi nhánh
	Số tài khoản
	Mã chuyển tiền
	Tên tài khoản
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bằng chữ:
	 
	Giám đốc
(Ký ghi rõ họ tên)


 










Tên cơ quan:
Phụ lục 02 (ban hành kèm theo Thông tư số     ngày          của Bộ Tài chính)
[bookmark: loai_pl3]BẢNG KÊ THANH TOÁN CHI PHÍ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ THỰC HÀNH NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO VỆ TINH MICRO CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
(Đính kèm Công văn số ……………………………..…ngày……………………………..…..)
Nội dung:
	STT
	Tên trường
	Địa chỉ
	Nội dung thanh toán
	Thông tin ngân hàng

	
	
	
	
	Tên ngân hàng
	Tên chi nhánh
	Số tài khoản
	Mã chuyển tiền
	Tên tài khoản

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Tổng
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Bằng chữ:
	 
	Giám đốc
(Ký ghi rõ họ tên)



